DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NGOÀI NGUỒN VỐN NSNN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2010-2015
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô

dự kiến

(ha)
	Hiên trạng
đất
	Số lượng dân cư hiện có 
trong dự án
	Vốn đầu tư

dự kiến

(tỷ đồng)
	Quy hoạch
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Dự án được lập QH
	Dự án dự kiến lập QH
	

	           BQL CÁC KHU CN
	

	I
	Tổ hợp KCN Thạnh Lộc
	Huyện

Châu Thành
	
	
	
	
	
	
	Đã lập dự án

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ thương mại - KCN Thạnh Lộc
	
	148,5
	
	
	818
	1/500
	
	

	II
	Tổ hợp KCN Xẻo Rô
	Huyện

An Biên
	
	
	
	
	1/2000
	
	Đang lập QH 1/2000

	1
	Hạ tầng kỹ thuật KCN Xẻo Rô
	
	200
	
	
	920
	
	
	

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân & TĐC -KCN Xẻo Rô
	
	30
	
	
	171
	
	
	

	3
	Hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ thương mại - KCN Xẻo Rô
	
	60
	
	
	778
	
	
	

	III
	Hạ tầng kỹ thuật KCN Tắc Cậu
	Huyện

Châu Thành
	64,5
	
	
	322
	
	1/2000
	Đang đ/c QH

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật KCN Kiên Lương II
	Huyện

Kiên Lương
	108
	
	
	540
	
	1/2000
	Dự kiến 2010 lập QH

	            HUYỆN GIỒNG RIỀNG (6 dự án)
	

	1
	Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Giồng Riềng
	TT Giồng Riềng
	22,98
	Đất thổ cư, đất nông nghiệp
	60 hộ
	260
	
	Đang lập QH
	0918.352 766
Tài (TCKH)

	2
	Cụm công nghiệp Thạnh Hưng
	Xã Thạnh Hưng
	99
	Đất thổ cư, đất nông nghiệp
	20 hộ
	385
	Đã duyệt QH
	
	Có 6.000m2 đất công

	3
	Khu thương mại Thuận Hưng
	Thuận Hưng
	130
	Đất thổ cư, đất nông nghiệp
	300 hộ
	320
	Đã duyệt QH
	
	

	4
	Cầu sông Cái Bé
	TT G.Riềng-Vĩnh Thạnh
	Tải trọng 3 tấn
	Đất sạch
	
	3
	
	Đang lập QH
	

	5
	Cầu kênh lộ mới
	Xã Ngọc Chúc
	Tải trọng 3 tấn
	Đất sạch
	
	1,6
	
	Đang lập QH
	

	6
	Nhà máy xử lý rác thị trấn Giồng Riềng
	Xã Thạnh Hưng
	0,1
	Đất sạch
	Đã bồi thường xong
	10
	
	Đang lập QH
	

	           HUYỆN KIÊN HẢI (4 dự án)

	1
	Lấn biển mở rộng khu dân cư  Hòn Ngang
	Ấp An Phú,  xã Nam Du, huyện Kiên Hải
	15
	Đất mặt nước biển chưa có CSHT
	
	100
	
	2010-2012
	Định hướng 

	2
	Khu du lịch Hòn Mấu
	Ấp Hòn Mấu, xã Nam Du, huyện Kiên Hải
	5
	Đất nông nghiệp
	
	120
	
	2012 - 2015
	Định hướng

	3
	Khu du lịch sinh thái và nuôi trồng hải sản hòn Bờ Đập
	Ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải
	15
	Đất nông nghiệp
	Chưa có dân cư
	120
	
	2011 - 2013
	Định hướng

	4
	Khu du lịch Bãi Bàng
	Ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải
	20
	Đất nông nghiệp
	Dân cư ở theo mùa (khoảng 20 hộ)
	130
	
	2011 - 2014
	Có sơ đồ kèm theo 

	            HUYỆN KIÊN LƯƠNG (33 dự án)
	

	A
	L.vực công nghiệp - xây dựng

	I
	Dự án cấp nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án cấp nước TT Kiên Lương
	Kiên Lương
	Phục vụ 5.000 dân
	
	
	20
	2007
	
	

	2
	Cấp nước xã Hoà Điền
	Hoà Điền
	10km, trạm, phục vụ 1.200 hộ
	
	
	5
	
	x
	Theo tuyến

	3
	Cấp nước Kiên Bình
	Kiên Bình
	10km, trạm, phục vụ 1.000 hộ
	
	
	5
	
	x
	Theo tuyến

	4
	Cấp nước Bình Trị
	Bình Trị
	15km, trạm, phục vụ 1.000 hộ
	
	
	5
	
	x
	Theo tuyến

	II
	Dự án sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xử lý nước thải huyện Kiên Lương
	Ba Hòn
	100m3/ngày đêm
	
	
	10
	
	
	

	III
	Dự án chế biến thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu chế biến thủy sản 1
	Ba Hòn
	0,9
	
	
	7
	1999
	
	

	2
	Khu chế biến thủy sản 2
	nt
	0,5
	
	
	5
	1999
	
	

	3
	Khu chế biến thủy sản 3
	nt
	1,3
	
	
	10
	1999
	
	

	4
	Cơ sở sửa chữa, đóng tàu khu dịch vụ nghề cá
	nt
	1,4
	
	
	5
	1999
	
	

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần nghề cá
	nt
	6
	
	
	10
	1999
	
	

	IV
	Dự án dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chung cư số 4
	Ba Hòn
	1,1
	
	
	10
	1999
	
	

	2
	Tuyến dân cư đường vành đai Ba Hòn
	nt
	10
	
	
	20
	1999
	
	

	3
	Khu dân cư giai đoạn 2
	nt
	36
	
	
	40
	1999
	
	

	4
	Khu dân cư Bưu điện
	nt
	45
	
	
	50
	1999
	
	

	5
	Khu dân cư thu nhập thấp
	nt
	5
	
	
	10
	1999
	
	

	6
	Khu dân cư phía Bắc K.Lương
	Kiên Lương
	5
	
	
	30
	2008
	
	Đã có dự án

	B
	L.vực Nông nghiệp -Thủy sản
	

	1
	Nuôi trồng thủy sản công nghiệp
	Hoà Điền
	800
	
	
	50
	2004
	
	

	2
	Nuôi trồng trên biển
	Hòn Nghệ
	10.000
	
	
	20
	
	x
	Chia nhiều d/án

	3
	Nuôi trồng trên biển
	Sơn Hải
	20.000
	
	
	30
	
	x
	Chia nhiều d/án

	C
	Lĩnh vực Văn hoá - Giáo dục
	
	

	I
	Dự án Giáo dục đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường cấp 1, cấp 2 chất lượng cao
	Ba Hòn
	4
	
	
	30
	1999
	
	

	2
	Nhà trẻ tư thục
	Kiên Lương
	0,2
	
	
	5
	2007
	
	

	3
	Trường mầm non tư thục
	nt
	0,5
	
	
	10
	2007
	
	

	4
	Trường PTTH tư thục
	nt
	20 phòng
	
	
	10
	2007
	
	

	5
	Trường dạy nghề phục vụ khu công nghiệp
	Ba Hòn
	500 học viên
	
	
	10
	1999
	
	

	6
	Trung tâm ngoại ngữ quốc tế
	nt
	10 phòng
	
	
	10
	1999
	
	

	II
	Dự án văn hoá - xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu liên hợp thể dục thể thao
	Ba Hòn
	5
	
	
	10
	1999
	
	

	2
	Nhà sách Ba Hòn
	nt
	0,4
	
	
	5
	1999
	
	

	3
	Khu văn hoá thể thao Kiên Lương
	Kiên Lương
	2
	
	
	5
	2007
	
	

	4
	Trò chơi ngoài trời nhà thiếu nhi Kiên Lương
	Ba Hòn
	2
	
	
	3
	2009
	
	Đang xd nhà thiếu nhi

	D
	L.vực Thương mại - Dịch vụ
	

	I
	Dự án thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chợ Bình An
	Bình An
	Nhà lồng 48 sạp, chợ nông sản 48 lô
	
	
	4
	2009
	
	Đã có mặt bằng

	2
	Mở rộng chợ Kiên Lương (hoặc siêu thị)
	Kiên Lương
	1 trệt, 1 lầu
	
	
	20
	2007
	
	Đã có dự án

	II
	Dự án dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khách sạn Ba Hòn
	Ba Hòn
	2
	
	
	10
	1999
	
	

	2
	Tàu khách cao tốc đi các đảo
	nt
	4 chiếc, tuyến cố định, tham quan biển
	
	
	10
	
	
	

	           HUYỆN PHÚ QUỐC (8 dự án)
	

	I
	Hạ tầng kỹ thuật

	

	1
	Đầu tư CSHT Khu phi thuế quan gắn với sân bay quốc tế
	Bãi Vòng,

Dương Tơ
	50
	Được xác định trong quá trình lập PA bồi thường
	
	
	Định hướng điều chỉnh QHC sẽ cập nhật Khu phi thuế quan 
	Nhà đầu tư có thể đăng ký đầu tư toàn bộ hoặc một số hạng mục công trình

	2
	Đầu tư CSHT Khu phi thuế quan gắn với cảng biển quốc tế
	An Thới
	50
	Được xác định trong quá trình lập PA bồi thường
	
	
	Đã phê duyệt n/v QH
	
	

	II
	Hạ tầng đô thị, du lịch, thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư CSHT Khu đô thị Dương Đông
	Dương Đông 
	2.552
	Được xác định trong quá trình lập PA bồi thường
	
	20.664
	Đã duyệt QHCT 1/2000 quy mô 818ha, định hướng điều chỉnh QHC (đang trình TTg) mở rộng lên 2.552ha
	Nhà đầu tư có thể đăng ký đầu tư toàn bộ hoặc một số hạng mục công trình

	2
	Đầu tư CSHT Khu đô thị An Thới
	An Thới
	1.266
	Được xác định trong quá trình lập phương án bồi thường
	
	10.242
	Đã được duyệt 217ha, định hướng điều chỉnh QHC (đang trình TTg) mở rộng lên 1.266ha
	

	3
	Đầu tư CSHT Khu đô thị Khoa học
	Ngã 3 Suối Cát
	329
	Được xác định trong quá trình lập phương án bồi thường
	
	2.664
	Định hướng điều chỉnh QHC sẽ bổ sung Khu đô thị khoa học
	

	III
	Các dự án thứ cấp trong các Khu đô thị và Khu du lịch hỗn hợp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các khu trung tâm: khách sạn, hội nghị, cao ốc văn phòng cho thuê, thể dục thể thao, văn hoá giải trí, thời trang, thương mại, hội chợ triển lãm quốc tế,…
	
	
	Được xác định trong quá trình lập phương án bồi thường
	
	
	Nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất sau khi QH chung (điều chỉnh) và QH 1/2000 được duyệt
	
	Nhà đầu tư có thể đăng ký đầu tư toàn bộ hoặc một số hạng mục công trình

	2
	Trung tâm quốc tế đào tạo đại học, sau đại học
	
	
	Được xác định trong quá trình lập phương án bồi thường
	
	
	Nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất sau khi QH chung (điều chỉnh) và QH 1/2000 được duyệt.
	
	

	3
	Trung tâm y khoa quốc tế (đa khoa hợac chuyên khoa: tai -mũi - họng, răng - hàm - mặt, tim mạch, mắt, y học cổ truyền, điều dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng,…
	
	
	Được xác định trong quá trình lập phương án bồi thường
	
	
	Nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất sau khi QH chung (điều chỉnh) và QH 1/2000 được duyệt.
	
	

	            HUYỆN HÒN ĐẤT (8 dự án)
	

	1
	Cầu thị trấn Hòn Đất (bắc qua kênh Rạch Giá-Hà Tiên)
	TT. Hòn Đất
	200m
	
	
	15
	1/500
	Đã lập dự án
	

	2
	Nghĩa trang nhân dân Tp.Rạch Giá-Hòn Đất
	xã Mỹ Lâm
	20ha
	
	
	105
	1/500
	Đã lập dự án
	

	3
	Khu đô thị mới Thổ Sơn
	xã Thổ Sơn
	100ha
	
	
	500
	1/2000
	Đang lập QH
	

	4
	Chợ cầu số 2
	xã Mỹ Lâm
	2,8ha
	
	
	8
	1/500
	Đã lập QH
	

	5
	Trường THPT Sóc Sơn
	TT. Sóc Sơn
	10 phòng
	
	
	5
	
	2014
	

	6
	Trường mẫu giáo Sóc Sơn
	TT. Sóc Sơn
	12 phòng
	
	
	6
	
	2013
	

	7
	Trường THPT Hòn Đất
	TT. Hòn Đất
	10 phòng
	
	
	5
	
	2012
	

	8
	Trường Mẫu giáo TT Hòn Đất
	TT. Hòn Đất
	12 phòng
	
	
	6
	
	2013
	

	             HUYỆN CHÂU THÀNH (6 dự án)
	

	1
	QHCT Khu đô thị mới Tắc Cậu
	Xã Bình An
	66,92
	Đất ở, đất nông nghiệp
	532 hộ
	42
	X
	
	

	2
	QHCT bến xe tỉnh và khu dân cư
	Xã Vĩnh Hoà Hiệp
	16,87
	Đất ở, đất nông nghiệp
	89 hộ và 1 tổ chức
	30
	X
	
	

	3
	QHCT khu dân cư thương mại chợ thủy sản Tắc Cậu
	Xã Vĩnh Hoà Phú
	26,16
	Đất ở, đất nông nghiệp136
	122 hộ
	17
	X
	
	

	4
	QHCT khu tái định cư cảng cá Tắc Cậu giai đoạn 2
	Xã Vĩnh Hoà Phú
	25,66
	Đất ở, đất nô989ng nghiệp
	56 hộ
	
	X
	
	

	5
	QHCT khu cảng cá Tắc Cậu giai đoạn 2
	Xã Vĩnh Hoà Phú
	108
	Đất ở, đất nông nghiệp
	472 hộ và 2 tổ chức
	
	X
	
	

	6
	Bệnh viện vùng
	Xã Vĩnh Hoà Hiệp
	15
	Đất ở, đất nông nghiệp
	
	
	X
	
	

	            HUYỆN GÒ QUAO (6 dự án)
	

	1
	Cụm công nghiệp xã Vĩnh Hoà Hưng Nam
	xã Vĩnh Hoà Hưng Nam
	30ha
	
	
	120
	QH được duyệt
	
	

	2
	Nhà sách
	Thị trấn
	120m2
	
	
	2
	QH được duyệt
	
	

	3
	Khu kinh tế - dịch vụ Lộ Quẹo
	Xã Định An
	20ha
	
	
	2.5
	
	Đang lập QH
	

	4
	Khai thác nước khoáng
	xã Vĩnh HH Nam, Vĩnh HH Bắc
	
	
	
	
	
	
	Đang xin chủ trương

	5
	Khai thác than bùn
	4 xã
	400ha
	
	
	20
	
	Đang lập QH
	Mới xin chủ trương

	6
	Khu đô thị mới Định An
	Xã Định An
	22ha
	
	
	120
	QH được duyệt
	
	

	           HUYỆN VĨNH THUẬN (1 dự án)

	1
	Khu đô thị mới Tây Bắc thị trấn Vĩnh Thuận
	Huyện Vĩnh Thuận
	82,3ha
	Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp
	341 hộ
	300
	Được lập qui hoạch
	
	

	           HUYỆN AN MINH (4 dự án)

	1
	Khu dân cư thu nhập thấp
	TT Thứ 11
	13.92
	
	Đất sạch
	40.13
	
	X
	

	2
	Khu tái định cư thứ 9
	Đông Hoà
	0.8886
	
	Đất sạch
	4.53
	
	X
	

	3
	Cầu thứ 8
	Đông Hoà
	
	
	Đất sạch
	2.3
	
	X
	

	4
	Cầu dân sinh Ngã Bát
	Đông Hưng B
	
	
	Đất sạch
	1.93
	
	X
	

	           SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (7 dự án)

	1
	Trường THPT Châu Thành
	Châu Thành
	15 phòng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ
	Đất ruộng
	
	15
	X
	
	

	2
	Trường THPT Thới Quản
	Gò Quao
	nt
	Đất ruộng
	
	15
	
	X
	

	3
	Trường THCS Mỹ Hiệp Sơn
	Hòn Đất
	nt
	Đất ruộng
	
	15
	X
	
	

	4
	Trường THCS Thạnh Lộc
	Châu Thành
	nt
	Đất ruộng
	
	15
	
	X
	

	5
	Trường THCS Thạnh Phước
	Giồng Riềng
	nt
	Đất ruộng
	
	15
	
	X
	

	6
	Trường THCS Tây Yên
	An Biên
	nt
	Đất ruộng
	
	15
	
	X
	

	7
	Trường THCS Vân Khánh Đông
	An Minh
	nt
	Đất ruộng
	
	15
	
	X
	

	            SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH (14 dự án)

	1
	Công viên VH An Hoà
	Tp. Rạch Giá
	39.11
	Do CVVH An Hoà quản lý
	
	150
	1/2000
	
	Đang đ/c QH

	2
	Khu DL Mũi Nai-Núi Đèn mở rộng đến tỉnh lộ 28
	Phường Pháo Đài, TX Hà Tiên
	153
	Đất nhà nước quản lý
	
	300
	1/2000
	Năm 2010
	Đang lập n/v QH

	3
	Khu di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Bình San
	Phường Bình San, TX Hà Tiên
	36.53
	Đất nhà nước quản lý + đất tôn giáo
	
	1000
	1/500
	Năm 2010
	Đang lập n/v QH

	4
	Di tích l/s, văn hoá, danh thắng Hòn Đất-Hòn Me-Hòn Quéo
	Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
	50
	Đất nhà nước quản lý + đất dân
	
	100
	1/500
	Năm 2010
	Đang lập QHCT 1/500

	5
	KDL hòn Phụ Tử
	Xã Bình An, huyện Kiên Lương
	173
	Đất nhà nước quản lý
	
	190
	1/500
	Năm 2010
	

	6
	KDL Đầm Đông Hồ
	Phường Đông Hồ, TX Hà Tiên
	30
	Đất nhà nước quản lý
	
	95
	
	Năm 2010
	

	7
	KDL Bãi Chén
	Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	4.9
	Đất nhà nước quản lý
	
	28
	1/500
	Năm 2010
	

	8
	KDL, di tích lịch sử sinh thái U Minh Thượng
	Vườn QG U Minh Thượng
	200
	Đất nhà nước quản lý
	
	150
	
	
	

	9
	KDL Bãi Bàng
	Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải
	20
	Đất nhà nước quản lý
	
	14
	
	
	

	10
	Cảng du lịch Hà Tiên
	TX Hà Tiên
	10
	Đất nhà nước quản lý
	
	20
	
	
	

	11
	DL nghỉ dưỡng mạo hiểm khám phá tại quần đảo Hải Tặc
	Xã Tiên Hải, TX Hà Tiên
	10
	Đất nhà nước quản lý
	
	30
	
	
	

	12
	KDL lịch sử-văn hoá Xếp Ba Tàu
	Xã Vĩnh Phước, Gò Quao
	20
	Đất nhà nước quản lý
	
	50
	1/2000
	Năm 2010
	

	13
	KDL Tà Lu-Mũi Nai
	TX Hà Tiên
	50
	Đất nhà nước quản lý
	
	100
	
	
	

	14
	KDLST nhà vườn Vĩnh Hiệp
	Tp. Rạch Giá
	400
	Đất nhà nước quản lý
	
	250
	
	
	


* Tổng cộng: 103 dự án.

- Phân bố: huyện, thị, thành phố: 76 dự án
- Khu Công nghiệp: 6 dự án

- Ngành: 21 dự án (Văn hóa, thể thao, du lịch_14 dự an; Giáo dục, đào tạo_7 dự án).
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